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YÊU CẦU KỸ THUẬT
“THUÊ DỊCH VỤ HỖ TRỢ KỸ THUẬT ĐỂ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HÀM LƯỢNG CO₂ LÊN TỐC ĐỘ ĂN MÒN”
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
НА «ПРИВЛЕЧЕНИЕ УСЛУГ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ СОДЕРЖАНИЯ CO₂ НА СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ»
1. GIỚI THIỆU/ВВЕДЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]Hệ thống ống khai thác thuộc mỏ KNT-KTN, Lô 09-2/09 nói riêng và các mỏ của VSP nói chung đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong chuỗi vận hành khai thác dầu khí liên tục, thực hiện chức năng kết nối và dẫn chất lưu từ vỉa chứa lên các giàn khai thác. Đây là hạng mục hạ tầng xương sống, quyết định trực tiếp đến tính toàn vẹn và độ an toàn vận hành của toàn mỏ.
Система насосно-компрессорных труб (НКТ) скважин месторождения KNT-KTN (блок 09-2/09), как и месторождений СП «Вьетсовпетро» в целом, играет исключительно важную роль в процессе непрерывной добычи нефти и газа, обеспечивая связь пласта с добывающими платформами и подъем флюида на поверхность. Она является ключевым элементом инфраструктуры, непосредственно определяющим целостность и эксплуатационную безопасность всего месторождения.
Hiện tại, phần lớn ống khai thác sử dụng cho các giếng KNT-KTN, Lô 09-2/09 của VSP được thiết kế, chế tạo từ thép 13%Cr — vật liệu hợp kim có khả năng chống ăn mòn cao, phù hợp với môi trường đáy giếng có tác nhân ăn mòn CO2. Trong thời gian tới, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án, VSP dự kiến nghiên cứu khả năng sử dụng ống khai thác bằng thép cacbon — vật liệu có chi phí thấp hơn đáng kể so với 13%Cr — cho một số giếng/khu vực có điều kiện chất lưu ít khắc nghiệt hơn trong hệ thống KNT-KTN. Tuy nhiên, do thép cacbon có khả năng chống ăn mòn CO2/H2S thấp hơn nhiều so với 13%Cr, việc chuyển đổi vật liệu này cần được đánh giá kỹ lưỡng để đảm bảo phù hợp với điều kiện vận hành thực tế.
В настоящее время насосно-компрессорные трубы большинства скважин ВСП на месторождении KNT-KTN (блок 09-2/09) изготавливаются из стали 13%Cr — легированного материала с высокой коррозионной стойкостью, пригодного для забойных условий с присутствием коррозионно-активного CO2. В целях повышения экономической эффективности проекта ВСП планирует изучить возможность применения НКТ из углеродистой стали, стоимость которой значительно ниже, чем у стали 13%Cr, на отдельных скважинах/участках системы KNT-KTN с менее агрессивными свойствами флюида. Однако, поскольку стойкость углеродистой стали к CO2/H2S-коррозии значительно ниже, чем у стали 13%Cr, переход на этот материал требует тщательной оценки его соответствия фактическим условиям эксплуатации.
Để đảm bảo an toàn, nâng cao độ tin cậy trong công tác quản lý toàn vẹn giếng khoan, đặc biệt trong bối cảnh dự kiến thay thế vật liệu chế tạo ống khai thác từ 13%Cr sang thép cacbon, việc thuê dịch vụ chuyên sâu nhằm nghiên cứu, đánh giá tốc độ và cơ chế ăn mòn của thép cacbon trong môi trường chất lưu thực tế, dự báo tuổi thọ vận hành, từ đó xác định phạm vi và điều kiện áp dụng vật liệu tối ưu cho cột ống khai thác là hết sức cấp thiết.
В целях обеспечения безопасности и повышения надежности управления целостностью скважин, особенно с учетом планируемого перехода со стали 13%Cr на углеродистую сталь, крайне актуальным является привлечение специализированных услуг по исследованию и оценке скорости и механизмов коррозии углеродистой стали в реальной среде флюида, прогнозированию срока службы и определению на этой основе оптимальной области и условий применения материала для колонны НКТ.
Việc nghiên cứu này không nhằm mục đích thay thế đại trà toàn bộ hệ thống ống khai thác bằng thép cacbon, mà nhằm cung cấp cơ sở khoa học để xác định rõ phạm vi, điều kiện vận hành và giới hạn áp dụng phù hợp cho từng giếng/khu vực cụ thể, đảm bảo an toàn kỹ thuật đồng thời đáp ứng mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án nêu tại Mục 2.0.
Настоящее исследование не предполагает массовой замены всей системы НКТ на углеродистую сталь. Его цель — сформировать научную основу для четкого определения области применения, условий эксплуатации и ограничений для каждой конкретной скважины/участка, что позволит обеспечить техническую безопасность и одновременно достичь цели повышения экономической эффективности проекта, указанной в разделе 2.0.
2. MỤC ĐÍCH CỦA DỊCH VỤ/ ЦЕЛЬ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Nghiên cứu, đánh giá ăn mòn trong điều kiện vận hành của các ống khai thác mỏ KNT-KTN, trên cơ sở đó lựa chọn vật liệu ống khai thác phù hợp nhằm đảm bảo vận hành an toàn và tiết kiệm chi phí.
Исследование и оценка коррозии насосно-компрессорных труб месторождения KNT-KTN в условиях эксплуатации и выбор на этой основе материала НКТ, обеспечивающего безопасную эксплуатацию и снижение затрат.
3. PHẠM VI CÔNG VIỆC/ОБЪЕМ РАБОТ
3.1. Rà soát tài liệu và cơ sở dữ liệu/ Анализ документации и баз данных
Rà soát các tài liệu, báo cáo, kết quả phân tích và dữ liệu kỹ thuật do VSP cung cấp liên quan đến đối tượng đường ống được đánh giá.
Анализ документации, отчетов, результатов анализов и технических данных, предоставленных ВСП и касающихся оцениваемого трубопровода.
Xác định phạm vi, tình trạng và mức độ đầy đủ của dữ liệu đầu vào; lập danh mục dữ liệu đã sử dụng và dữ liệu còn thiếu (nếu có).
Определение объема, состояния и полноты исходных данных; составление перечня использованных и недостающих данных (при наличии).
Phân tích mối liên hệ giữa thành phần lưu chất, điều kiện vận hành và nguy cơ ăn mòn bên trong.
Анализ взаимосвязи между составом флюида, условиями эксплуатации и риском внутренней коррозии.
3.2. Thu thập và xử lý dữ liệu phân tích mẫu đáy giếng/ Сбор и обработка результатов анализа забойных проб
Nhà thầu tiếp nhận, kiểm tra và xử lý các dữ liệu phân tích mẫu do VSP thực hiện/cung cấp (dữ liệu PVT), bao gồm nhưng không giới hạn:
Подрядчик принимает, проверяет и обрабатывает результаты анализа проб, выполненного/предоставленного ВСП (данные PVT), включая, но не ограничиваясь следующим:
Mẫu khí: CO₂, H₂S và các thông số liên quan có trong bộ dữ liệu được VSP cung cấp.
Пробы газа: CO₂, H₂S и другие соответствующие параметры из набора данных, предоставленного ВСП.
Mẫu lỏng: pH, kết quả phân tích các anion, cation, vi sinh (nếu có) và các thông số hóa lý liên quan.
Пробы жидкости: pH, результаты анализа анионного и катионного состава, микробиологических показателей (при наличии), а также соответствующие физико-химические параметры.
Điều kiện vận hành tại thời điểm lấy mẫu: áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, thành phần pha và các thông số khác do VSP cung cấp.
Условия эксплуатации на момент отбора проб: давление, температура, дебит, фазовый состав и другие параметры, предоставленные ВСП.
VSP là bên cung cấp và chịu trách nhiệm công bố hàm lượng CO2, H2S và các thông số PVT liên quan của từng giếng/vỉa được đánh giá, trên cơ sở kết quả phân tích mẫu khí/PVT thực tế tại phòng thí nghiệm được công nhận (hoặc phương pháp xác định do VSP nêu rõ khi cung cấp dữ liệu). Nhà thầu có trách nhiệm sử dụng dữ liệu do VSP công bố làm cơ sở đầu vào cho nghiên cứu; trường hợp nhận thấy dữ liệu chưa đủ cơ sở hoặc cần làm rõ phương pháp xác định, Nhà thầu phải nêu rõ và trao đổi với VSP trước khi sử dụng.
ВСП предоставляет и несет ответственность за официально представленные данные о содержании CO2, H2S и соответствующих параметрах PVT каждой оцениваемой скважины/пласта, полученные по результатам фактического анализа проб газа/PVT в аккредитованной лаборатории (либо методом определения, четко указанным ВСП при предоставлении данных). Подрядчик обязан использовать данные, представленные ВСП, в качестве исходных для исследования; если данные окажутся недостаточно обоснованными или потребуется уточнить метод их определения, Подрядчик должен четко указать это и согласовать с ВСП до их использования.
Nhà thầu phải kiểm tra tính hợp lý, tính nhất quán và khả năng sử dụng của dữ liệu; trường hợp dữ liệu thiếu/không phù hợp phải nêu rõ ảnh hưởng đến kết quả đánh giá và đề xuất dữ liệu cần bổ sung.
Подрядчик обязан проверить обоснованность, согласованность и пригодность данных для использования; при недостаточности/несоответствии данных — четко указать их влияние на результаты оценки и предложить перечень данных, требующих дополнения.
3.3. Đánh giá cơ chế và tốc độ ăn mòn/ Оценка механизма и скорости коррозии
Xác định và đánh giá các cơ chế ăn mòn bên trong có khả năng xảy ra đối với đường ống trên cơ sở dữ liệu thực tế.
Определение и оценка возможных механизмов внутренней коррозии трубопровода на основе фактических данных.
Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ ăn mòn, bao gồm thành phần lưu chất, pH, khí acid, các ion, vi sinh, nhiệt độ, áp suất và điều kiện vận hành trong phạm vi dữ liệu được cung cấp.
Оценка факторов, влияющих на скорость коррозии, включая состав флюида, pH, кислые газы, ионы, микробиологические факторы, температуру, давление и условия эксплуатации, в пределах предоставленных данных.
Phân tích độ tin cậy và mức độ phù hợp của kết quả tính toán với dữ liệu thực tế được cung cấp.
Анализ достоверности расчетных результатов и степени их соответствия предоставленным фактическим данным.
3.4. Mô phỏng ăn mòn CO2 bằng phần mềm chuyên dụng/ Моделирование углекислотной коррозии (CO2) с использованием специализированного программного обеспечения
Nhà thầu phải sử dụng phần mềm chuyên dụng ECE để đánh giá ăn mòn CO2 và tính toán tốc độ ăn mòn. Trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng, Nhà thầu phải sử dụng phần mềm có bản quyền, đồng thời cung cấp tài liệu chứng minh bản quyền khi VSP yêu cầu.
Подрядчик обязан использовать специализированное программное обеспечение ECE для оценки углекислотной коррозии (CO2) и расчета ее скорости. В течение всего срока выполнения договора Подрядчик обязан использовать лицензионное программное обеспечение и предоставлять подтверждающие документы по требованию ВСП.
Trên cơ sở các thông tin đầu vào do VSP cung cấp, Nhà thầu phải xây dựng các kịch bản (study cases) khác nhau để nghiên cứu ăn mòn, đảm bảo mọi kịch bản đều được xem xét và đánh giá đầy đủ.
На основе исходных данных, предоставленных ВСП, Подрядчик обязан разработать различные сценарии (study cases) для исследования коррозии, обеспечив полное рассмотрение и оценку каждого из них.
Nhà thầu phải bàn giao kết quả tính toán có thể truy xuất, bao gồm tối thiểu dữ liệu đầu vào chính, giả thiết, phương pháp/mô hình, kết quả và diễn giải kỹ thuật.
Подрядчик обязан передать прослеживаемые результаты расчетов, включающие как минимум основные исходные данные, допущения, метод/модель, результаты и их техническую интерпретацию.
3.5. Lập báo cáo lựa chọn vật liệu/ Составление отчета о выборе материала
Nhà thầu phải lập báo cáo lựa chọn vật liệu phù hợp cho các ống khai thác của mỏ KNT-KTN, trong đó nêu rõ vật liệu được lựa chọn, nguyên lý và cơ sở khoa học của việc lựa chọn vật liệu.
Подрядчик обязан подготовить отчет о выборе материала для насосно-компрессорных труб месторождения KNT-KTN с четким указанием выбранного материала, принципов и научного обоснования его выбора.
Trình bày rõ giới hạn áp dụng của khuyến nghị và các dữ liệu cần bổ sung nếu chưa đủ cơ sở để đưa ra kết luận cuối cùng.
Четкое изложение границ применимости рекомендаций, а также перечня данных, требующих дополнения, если оснований для окончательного вывода недостаточно.
4. THỜI GIAN THỰC HIỆN DỊCH VỤ/ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Tổng thời gian thực hiện dịch vụ: 45 ngày lịch kể từ ngày VSP cung cấp đầy đủ dữ liệu PVT, bao gồm:
Trong vòng 30 ngày: Hoàn thành và gửi báo cáo tổng thể cho Viện NCKH&TK xem xét, góp ý.
Trong 15 ngày tiếp theo: Tiếp thu ý kiến và hoàn thiện, phát hành báo cáo final.
Общий срок оказания услуг — 45 календарных дней с даты предоставления ВСП полного комплекта данных PVT, в том числе: в течение 30 дней — выполнение работ и направление сводного отчета в НИПИ для рассмотрения и замечаний; в течение последующих 15 дней — учет замечаний, доработка и выпуск окончательного отчета.
Nhà thầu phải đề xuất bảng tiến độ thực hiện chi tiết ứng với các nội dung công việc.
Подрядчик обязан представить детальный график выполнения работ с разбивкой по их видам.
5. ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN/ МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Dịch vụ được thực hiện trực tiếp tại văn phòng của Nhà thầu hoặc địa điểm do nhà thầu đề xuất và được VSP đồng ý.
Услуги оказываются непосредственно в офисе Подрядчика либо в ином месте, предложенном Подрядчиком и согласованном с ВСП.
6. YÊU CẦU ĐỐI VỚI DỊCH VỤ/ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ
6.1 Yêu cầu đối với Nhà thầu/ Требования к Подрядчику
Nhà thầu tham dự thầu phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực sau đây:
Участник тендера должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:
1. Có tư cách pháp nhân hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ dầu khí.
Иметь статус юридического лица, зарегистрированного в соответствии с законодательством Вьетнама и осуществляющего деятельность в области нефтегазовых услуг.
2. Kinh nghiệm thực hiện: Đã cung cấp các dịch vụ tư vấn kỹ thuật tương tự (phạm vi công việc về tư vấn thiết kế chống ăn mòn, tính toán mô phỏng ăn mòn, lựa chọn vật liệu kim loại hoặc cung cấp chuyên gia chuyên sâu về ăn mòn) trong vòng 05 năm qua; số lượng dịch vụ được chấm điểm theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật.
Опыт работы: оказание аналогичных услуг технического консультирования (проектное консультирование по противокоррозионной защите, расчет/моделирование коррозии, выбор металлических материалов либо предоставление узкопрофильных экспертов по коррозии) за последние 05 лет; количество услуг оценивается в соответствии с Критериями технической оценки.
3. Hồ sơ chứng minh: Nhà thầu phải cung cấp minh chứng cho các dự án tương tự đã thực hiện.
Подтверждающие документы: Подрядчик обязан предоставить документы, подтверждающие выполнение аналогичных проектов.
4. Nhà thầu phải sử dụng phần mềm ECE mô phỏng và đánh giá ăn mòn có chức năng đánh giá ăn mòn CO2. 
Подрядчик должен использовать программное обеспечение ECE для моделирования и оценки коррозии, обладающее функцией оценки углекислотной коррозии (CO₂).
6.2 Yêu cầu đối với Chuyên gia tư vấn/ Требования к Консультанту-эксперту
Chuyên gia tư vấn do Nhà thầu đề xuất phải có lý lịch khoa học rõ ràng và đáp ứng các yêu cầu sau:
Консультант-эксперт, предлагаемый Подрядчиком, должен иметь четко оформленное научное резюме (CV) и соответствовать следующим требованиям:
1. Có kinh nghiệm làm việc chuyên sâu trong ngành dầu khí liên quan đến kiểm soát ăn mòn; số năm kinh nghiệm được chấm điểm theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật.
Иметь опыт профильной работы в нефтегазовой отрасли в области контроля коррозии; стаж работы оценивается в соответствии с Критериями технической оценки.
2. Tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học với chuyên ngành phù hợp với nội dung dịch vụ.
Иметь высшее или послевузовское образование по специальности, соответствующей содержанию услуг.
3. Kinh nghiệm thực tế: Đã tham gia trực tiếp các dự án dầu khí ngoài khơi trong vòng 5 năm gần đây liên quan đến các lĩnh vực đánh giá và thử nghiệm ăn mòn, lựa chọn vật liệu; số lượng dự án được chấm điểm theo Tiêu chí đánh giá kỹ thuật.
Практический опыт: непосредственное участие в морских нефтегазовых проектах за последние 5 лет в области оценки коррозии, коррозионных испытаний и выбора материалов; количество проектов оценивается в соответствии с Критериями технической оценки.
4. Có chứng chỉ đào tạo về lựa chọn vật liệu hoặc chứng chỉ đánh giá ăn mòn, vật liệu.
Иметь сертификат о прохождении обучения в области выбора материалов либо сертификат в области оценки коррозии и материалов.
6.3 Yêu cầu đối với sản phẩm dịch vụ/ Требования к результатам услуг
· Đảm bảo phần mềm tính toán có bản quyền hợp pháp, phiên bản thương mại cập nhật mới nhất, hoạt động ổn định không bị gián đoạn.
Обеспечить наличие законной лицензии на последнюю актуальную коммерческую версию расчетного программного обеспечения и его стабильную бесперебойную работу.
· Chuyên gia tư vấn phối hợp chặt chẽ với đội ngũ kỹ sư viện NIPI để hoàn thiện báo cáo phân tích ăn mòn đạt chất lượng cao.
Консультант-эксперт тесно взаимодействует с инженерами НИПИ в целях подготовки высококачественного отчета по анализу коррозии.
· Cam kết bảo mật tuyệt đối mọi thông tin dữ liệu, số liệu mẫu giếng khoan của Vietsovpetro trong và sau quá trình thực hiện dịch vụ.
Обязательство соблюдать абсолютную конфиденциальность всей информации, данных и результатов анализа проб скважин СП «Вьетсовпетро» как в процессе оказания услуг, так и после его завершения.
6.4 Yêu cầu về kế hoạch và tiến độ thực hiện/ Требования к плану и графику выполнения
· Nhà thầu lập Kế hoạch triển khai dịch vụ chi tiết theo từng tuần, thể hiện rõ tiến trình công việc, phương pháp thực hiện.
Подрядчик составляет детальный план оказания услуг с разбивкой по неделям, четко отражающий последовательность работ и методы их выполнения.
· Nhà thầu có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả cho Viện NCKH&TK thẩm định sau khi hoàn thành công việc.
По завершении работ Подрядчик обязан направить отчет о результатах в НИПИ для экспертизы.
7. YÊU CẦU VỀ HỒ SƠ DỰ THẦU/ ТРЕБОВАНИЯ К ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
· Nhà thầu phải nộp hồ sơ kỹ thuật bao gồm đầy đủ các tài liệu chứng minh năng lực sau: 
Подрядчик обязан представить техническое предложение, включающее полный комплект следующих документов, подтверждающих его квалификацию:
Hồ sơ năng lực kinh nghiệm của Nhà thầu (dịch vụ tương tự kèm minh chứng hợp đồng) theo mục 6.1.
Документы о квалификации и опыте Подрядчика (аналогичные услуги с приложением подтверждающих договоров) согласно п. 6.1.
· Thuyết minh giải pháp kỹ thuật, Kế hoạch thực hiện chi tiết đáp ứng mục 6.4.
Описание технического решения и детальный план выполнения работ согласно п. 6.4.
· Bản quyền phần mềm mô phỏng (chứng chỉ bản quyền hoặc thư cam kết cung cấp phần mềm từ hãng sản xuất) theo mục 3.4.
Лицензия на программное обеспечение для моделирования (лицензионный сертификат либо гарантийное письмо производителя о предоставлении программного обеспечения) согласно п. 3.4.
· Lý lịch khoa học (CV), bằng cấp và các tài liệu chứng minh năng lực của Chuyên gia tư vấn theo mục 6.2.
Научное резюме (CV), дипломы и документы, подтверждающие квалификацию Консультанта-эксперта, согласно п. 6.2.
8. TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ THẦU/ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
· Đảm bảo tính liên tục, ổn định của bản quyền phần mềm trong suốt thời gian thực hiện dịch vụ.
Обеспечить непрерывное и бесперебойное действие лицензии на программное обеспечение в течение всего периода оказания услуг.
· Chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bảo mật số liệu của dự án. Không tự ý sao chép, công bố dữ liệu giếng khoan khi chưa có sự cho phép bằng văn bản từ Vietsovpetro.
Нести полную ответственность за конфиденциальность данных проекта. Не допускать копирования и публикации данных скважин без письменного разрешения СП «Вьетсовпетро».
· Nhân sự của Nhà thầu phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường khi làm việc tại văn phòng của Vietsovpetro.
Персонал Подрядчика обязан строго соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды при работе в офисе СП «Вьетсовпетро».
· Thực hiện báo cáo hằng tuần cho Viện NCKH&TK (qua email) và đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các mốc thời gian, khối lượng công việc của dự án.
Еженедельно представлять отчет в НИПИ (по электронной почте) и обеспечить выполнение работ в полном объеме в соответствии с установленными сроками и контрольными этапами проекта.
	TỔ CHUYÊN GIA PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT/ ГРУППА ТЕХНИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТОВ:

	Nguyễn Văn Dũng
	
	Trưởng phòng CAM
Начальник ОЗСотК

	Savelev V.V.
	
	Phó phòng CAM
Зам. начальника ОЗСотК

	Nhâm Điện Biên    
	
	Chuyên viên, phòng CAM
Глав. специалист ОЗСотК

	Đặng Thế Anh
	
	Chuyên viên, phòng CAM
Глав. специалист ОЗСотК

	Nguyễn Thị Hằng
	
	Kỹ sư, phòng CAM
Инженер ОЗСотК
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